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Đề gồm 50 câu (từ câu 01 đến câu 50) dành cho tất cả thí sinh.
Câu 1.
Hàm số 
[image: image1.wmf]()
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 có đồ thị như hình bên dưới.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A. 
[image: image3.wmf](;).
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C. 
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Câu 2.
Cho hàm số 
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 Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
[image: image8.wmf](;)
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 và 
[image: image9.wmf](;).
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B. Hàm số nghịch biến trên 
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C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 
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D. Hàm số đồng biến trên 
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Câu 3.
Hình đa diện bên dưới có bao nhiêu cạnh? 
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Câu 4.
Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 trên đoạn 
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 bằng
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[image: image21.wmf].

5


B. 
[image: image22.wmf].

6

-


C. 
[image: image23.wmf].

6


D. 
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Câu 5.
Trong các hình bên dưới, hình nào là hình đa diện? 
[image: image25.png]



A. Hình 
[image: image26.wmf]().
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B. Hình 
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C. Hình 
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D. Hình 
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Câu 6.
Cho hình chóp tứ giác 
[image: image30.wmf].
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 có đáy
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 là hình vuông cạnh 
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 vuông góc với mặt phẳng đáy và 
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 Thể tích của khối chóp 
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 bằng
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Câu 7.
Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây? 
[image: image40.png]



A. 
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Câu 8.
Mặt phẳng 
[image: image45.wmf]()
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 chia khối bát diện như hình bên dưới thành các khối đa diện nào? 
[image: image46.png]



A. Hai khối chóp tứ giác.
B. Một khối chóp tam giác và một khối lăng trụ tam giác.
C. Hai khối lăng trụ tam giác.
D. Hai khối chóp tam giác.
Câu 9.
Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây? 
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A. 
[image: image48.wmf].

42

31

yxx

=-+


B. 
[image: image49.wmf].

42

2

yxx

=+


C. 
[image: image50.wmf].

42

2

yxx

=-


D. 
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Câu 10.
Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
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Câu 11.
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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C. 
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Câu 12.
Cho hàm số 
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 với 
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 có đồ thị 
[image: image64.wmf]()
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 là một trong bốn hình dưới đây. 
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Hỏi đồ thị 
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là hình nào?
A. Hình 
[image: image67.wmf].
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B. Hình 
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C. Hình 
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D. Hình 
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Câu 13.
Cho hàm số 
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yfx

=

 có bảng biến thiên như sau:
[image: image72.png]



Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 
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Câu 14.
Số điểm cực trị của hàm số 
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A. 
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Câu 15.
Cho hàm số 
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 có đạo hàm 
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 Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 
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Câu 16.
Trong các hình bên dưới, hình nào không phải là hình đa diện? 
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A. Hình 
[image: image89.wmf]().
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B. Hình 
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C. Hình 
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D. Hình 
[image: image92.wmf]().
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Câu 17.
Gọi 
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 là giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 Chọn khẳng định đúng.
A. 
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Câu 18.
Một khối chóp tam giác có diện tích đáy bằng 5 và chiều cao bằng 12. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A. 
[image: image100.wmf].
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C. 
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D. 
[image: image103.wmf].

60


Câu 19.
Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 
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 Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
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Câu 20.
Cho hàm số 
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yfx

=

 xác định trên 
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Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A. 
[image: image112.wmf](;).
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Câu 21.
Tâm các mặt của hình lập phương tạo thành các đỉnh của khối đa diện nào sau đây?
A. Khối bát diện đều.

B. Khối lăng trụ tam giác đều.
C. Khối chóp lục giác đều.
D. Khối tứ diện đều.

Câu 22.
Cho hàm số 
[image: image116.wmf]()
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 có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
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Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image118.wmf](;).
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B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image121.wmf](;).
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Câu 23.
Cho hàm số 
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 có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
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Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 
[image: image124.wmf].
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Câu 24.
Hàm số 
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Câu 25.
Trong các hình bên dưới, hình đa diện lồi là hình nào?
A. [image: image134.emf].
B.  SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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C.  SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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D.  SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Câu 26.
Khối đa diện nào dưới đây là khối đa diện đều?
A. Khối chóp tam giác đều.
B. Khối lăng trụ đều.
C. Khối chóp tứ giác đều.

D. Khối lập phương.
Câu 27.
Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? 
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Câu 28.
Thể tích 
[image: image142.wmf]V

 của khối chóp có diện tích đáy bằng 
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 và chiều cao bằng 
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Câu 29.
Cho hàm số 
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 liên tục và có đồ thị trên đoạn 
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 như hình bên dưới. 
[image: image151.png]



Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn 
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 bằng
A. 
[image: image153.wmf].

2

-


B. 
[image: image154.wmf].

3


C. 
[image: image155.wmf].

0


D. 
[image: image156.wmf].

5


Câu 30.
Hình đa diện bên dưới có bao nhiêu mặt? 
[image: image157.emf]
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Câu 31.
Cho hàm số 
[image: image162.wmf]42
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 có đồ thị như hình bên dưới. 
[image: image163.png]



Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 
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Câu 32.
Thể tích 
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 của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 
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 và chiều cao bằng 
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Câu 33.
Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước 
[image: image175.wmf];;
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20


Câu 34.
Khối hai mươi mặt đều là khối đa diện đều loại
A. 
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Câu 35.
Cho khối chóp 
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 có đáy là tam giác đều cạnh 
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Thể tích của khối chóp đã cho bằng
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Câu 36.
Cho hàm số 
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Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
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Câu 37.
Cho hàm số 
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ax

y

xb

+

=

+

 có đồ thị như hình bên.
 Giá trị của 
[image: image199.wmf]a

 và 
[image: image200.wmf]b

 là 
A. 
[image: image201.wmf];.

12

ab

==-


B. 
[image: image202.wmf];.

22

ab

==-


C. 
[image: image203.wmf];.

11

ab

==


D. 
[image: image204.wmf];.

12

ab

==


Câu 38.
Số các giá trị nguyên của tham số 
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 để hàm số 
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Câu 39.
Cho khối chóp 
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 Thể tích khối chóp đã cho bằng
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Câu 40.
Cho hàm số 
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 Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. 
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Câu 41.
Tất cả giá trị của tham số thực 
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 để phương trình 
[image: image230.wmf]42

230

xxm

--+=

 có bốn nghiệm phân biệt là
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Câu 42.
Số mặt phẳng đối xứng của hình tứ diện đều là
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Câu 43.
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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[image: image240.wmf]()

322

1

11

3

yxmxmmx

=-+-++

 đạt cực đại tại 
[image: image241.wmf]?

1

x

=


A. 
[image: image242.wmf].

1


B. 
[image: image243.wmf].

3


C. 
[image: image244.wmf].

0


D. 
[image: image245.wmf].

2


Câu 44.
Cho hình chóp 
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 có đáy 
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